
DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ  TẶNG “HUY CHƯƠNG THANH NIÊN XUNG PHONG VẺ VANG” 

 (Kèm theo Thông báo số:  111      /TB-UBND, ngày  12/8/2026 của UBND xã Lân Phong) 

(Đối với trường hợp còn sống) 

STT Họ và tên 
Ngày tháng 

năm sinh 

 

Quê quán 

Nơi đăng ở hiện 

nay 

Ngày tháng 

năm tham 

gia TNXP 

Ngày 

tháng năm 

xuất ngũ 

Nơi đi thanh 

niên xung 

phong 

Đơn vị thanh 

niên xung 

phong 

Địa bàn hoạt 

động 

 

Tổng 

thời 

gian 

tham 

gia 

Ghi 

chú 

01 Võ Thị Mão 10/08/1946 

Xã Phú 

Thủy, huyện 

Lệ Thủy, 

tỉnh Quảng 

Bình 

Xã Lân Phong, 

tỉnh Quảng Ngãi 
02/02/1965  

 

 

10/03/1968 

Xã Phú 

Thủy, huyện 

Lệ Thủy, tỉnh 

Quảng Bình 

Đoàn 599, 

Đường 9 Nam 

Lào 

 tỉnh 

Savanakhet, 

Lào 

 

03 năm 

01 tháng 

11 ngày 

 

02 
Nguyễn Thị Phương 

Lan 
10/02/1948 

Xã Tượng 

Sơn, huyện 

Thạch Hà, 

tỉnh Hà Tỉnh 

Xã Lân Phong, 

tỉnh Quảng Ngãi 
10/5/1964  

 

02/3/1968 

Xã Tượng 

Sơn, huyện 

Thạch Hà, 

tỉnh Hà Tỉnh 

Đoàn 559, 

Đường 9 Nam 

Lào 

Đường 9, 

Đường 20 

Quyết thắng 

Tây Quảng Trị 

3 năm 9 

tháng 22 

ngày 

 

03 Lê Thị Thanh Lan 10/10/1952 

Xã Đức 

Phong, 

huyện Mộ 

Đức, tỉnh 

Quảng Ngãi 

Xã Lân Phong, 

tỉnh Quảng Ngãi 
01/1972 

 

 

4/1975 

Xã Đức 

Phong, 

huyện Mộ 

Đức, tỉnh 

Quảng Ngãi 

Công trường X 

Ban giao vận 

tỉnh Quảng  

Ngãi 

Quân khu 5, 

tỉnh Quảng 

Ngãi 

 
3 năm 3 

tháng 

 

04 Nguyễn Văn Tiên 15/02/1952 

Xã Đức Lân, 

huyện Mộ 

Đức, tỉnh 

Quảng Ngãi 

Xã Lân Phong, 

tỉnh Quảng Ngãi 
9/1972 4/1975 

Xã Đức Lân, 

huyện Mộ 

Đức, tỉnh 

Quảng Ngãi 

Đội Trường 

Sơn, Ban Giao 

vận tỉnh Quảng 

Ngãi 

Các huyện miền 

núi Quảng Ngãi 

02 năm 

8 tháng 
 

05 Đỗ Thị Thanh Thúy 10/10/1954 

Xã Đức Tân, 

huyện Mộ 

Đức, tỉnh 

Quảng Ngãi 

Xã Lân Phong, 

tỉnh Quảng Ngãi 
9/1972 4/1975 

Xã Đức Tân, 

huyện Mộ 

Đức, tỉnh 

Quảng Ngãi 

Đội Trường 

Sơn, Ban Giao 

vận tỉnh Quảng 

Ngãi 

Các huyện miền 

núi Quảng Ngãi 

02 năm 

8 tháng  

06 Huỳnh Văn Sáu 07/08/1950 

Xã Đức Lân, 

huyện Mộ 

Đức, tỉnh 

Quảng Ngãi 

Xã Lân Phong, 

tỉnh Quảng Ngãi 
15/7/1972 30/4/1975 

Xã Đức Lân, 

huyện Mộ 

Đức, tỉnh 

Quảng Ngãi 

Ban Giao vận 

tỉnh Quảng Ngãi 

Miền tây tỉnh 

Quảng Ngãi 

02 năm 

8 tháng 

15 ngày  
 

07 Bùi Thị Mai 20/02/19500 

Xã Đức Lân, 

huyện Mộ 

Đức, tỉnh 

Quảng Ngãi 

Xã Lân Phong, 

tỉnh Quảng Ngãi 
8/1972 30/4/1975 

Xã Đức Lân, 

huyện Mộ 

Đức, tỉnh 

Quảng Ngãi 

Ban giao vận 

tỉnh Quảng Ngãi 

Miền tây tỉnh 

Quảng Ngãi 

2 năm 8 

tháng  



DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ  TRUY TẶNG “HUY CHƯƠNG THANH NIÊN XUNG PHONG VẺ VANG” 

(Đối với trường hợp TNXP là liệt sĩ) 

 

STT Họ và tên 
Ngày tháng năm 

sinh 

 

Quê quán 
Bằng Tổ quốc ghi công  Ghi chú 

01 Trần Thị  Kính 1948 

Xã Đức Lân, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng  

Ngãi 

Quyết định số 631T.Tga 

Bằng số 2LM125c 

Ngày 22 tháng 6 năm 1977 

 

02 Đặng Thị Huệ 1949 

Xã Đức Lân, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng  

Ngãi 

Quyết định số 620T.Tga 

Bằng số TM357c 

Ngày 21 tháng 6 năm 1977 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ  TRUY TẶNG “HUY CHƯƠNG THANH NIÊN XUNG PHONG VẺ VANG” 

(Đối với trường hợp TNXP đã từ trần) 

 

STT Họ và tên 
Ngày tháng 

năm sinh 

 

Quê quán 

Ngày tháng 

năm tham gia 

TNXP 

Ngày tháng 

năm hoàn 

thành 

nhiệm vụ 

Nơi đi thanh 

niên xung 

phong 

Đơn vị thanh 

niên xung phong 

Địa bàn hoạt 

động 

 

Tổng 

thời gian 

tham gia 

Ghi 

chú 

01 Vũ Thị Thân 20/07/1941 

Xã Vũ 

Thắng, 

huyện 

Kiến 

Xương, 

tỉnh Thái 

Bình 

10/1966 

 

 

 

12/1968 

Xã Vũ Thắng, 

huyện Kiến 

Xương, tỉnh 

Thái Bình 

Ban xây dựng 67, 

tỉnh Quảng Bình 

Ban xây dựng 67, 

tỉnh Quảng Bình 

 

 

02 năm 2 

tháng 
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